
Dịch vụ nội dung Viva Insights

Quản lý ứng dụng và điểm cuối

Quản lý vòng đời dữ liệu

thông tin

eDiscovery và kiểm toán

Đăng ký bổ sung
Điều khoản sản phẩm của 

Microsoft 

1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

Exchange Gói 1 (hộp email 50 GB) ● ●

Exchange Gói 2 (hộp email 100 GB) ◆ ◆ ◆ ◆

Lịch ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Outlook máy khách ● ◆ ◆ ◆ ◆

Tự động mở rộng lưu trữ email ◆ ◆ ◆ ◆

Bảo vệ trực tuyến cho gói Exchange ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Hộp email thư mục công khai ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Hộp email tài nguyên ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Hộp email bất hoạt ● ◆ ◆ ● ●

Microsoft Shifts ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Bookings ◆ ◆ ● ●

SharePoint Gói 1 (10 GB lưu trữ1, 1 TB OneDrive lưu trữ) ● ●

SharePoint Gói 2 (10 GB lưu trữ1, OneDrive lưu trữ không giới hạn2) ◆ ◆ ◆ ◆

Yammer Academic  ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Viva Connections ● ● ● ● ● ●

1 Bổ sung vào 1 TB lưu trữ có sẵn cho mỗi tổ chức. 
2 Microsoft sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ OneDrive ban đầu lên tới 5 TB cho mỗi người dùng dựa trên hạn mức mặc định cho người thuê. Có thể yêu cầu dung lượng lưu trữ bổ sung bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. Các gói đăng ký có ít hơn 5 người dùng đã nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive sẽ không thể mở rộng hơn.

Ứng dụng máy khách1 ● ◆ ◆ ◆ ◆

Microsoft 365 cho di động2 ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Cài đặt ứng dụng lên tối đa 5 PC/Mac + 5 máy tính bảng + 5 

điện thoại thông minh
●3 ◆ ◆ ●3 ◆ ◆

Microsoft 365 cho web ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Visio cho web ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Các tính năng cao cấp của Microsoft Editor ◆ ◆ ◆ ◆

Giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho các ứng dụng Microsoft 365 ● ◆ ◆ ◆ ◆

1 Gồm có Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access (chỉ cho PC) và Publisher (chỉ cho PC)
2 Gồm có các ứng dụng di động Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote
3 Chỉ cho ứng dụng di động

https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/StudentUseBenefitsandAcademicPrograms/EES
https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/StudentUseBenefitsandAcademicPrograms/EES
https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/set-default-storage-space


1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

1

Power Apps cho Microsoft 365 ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Power Automate cho Microsoft 365 ●2 ◆ ◆ ●2 ◆2 ◆2 ◆3 ◆3

Power Virtual Agent cho Teams ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Dataverse cho Teams ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

1 Tham khảo các câu hỏi thường gặp về giấy phép và Hướng dẫn về giấy phép để biết chi tiết cùng các giới hạn chức năng. 
2 Chỉ có các quy trình làm việc trên Đám mây; không có quy trình làm việc trên máy tính.
3 Chỉ có các quy trình làm việc trên máy tính; không có quy trình làm việc trên đám mây.

Trải nghiệm lớp học trong Microsoft Teams ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Whiteboard ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

OneNote Class Notebook ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Minecraft Education ● ◆ ◆

Ứng dụng Take a Test1 ● ● ●

Ứng dụng Set up School PCs1 ● ● ●

1 Truy cập Microsoft Store dành cho Giáo dục

Microsoft Graph API ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Search ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Stream ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Forms ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Lists ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Delve ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft Teams ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Cuộc gọi video và âm thanh trực tuyến 1:1 và theo nhóm ● ◆ ◆ ● ● ●

Lên lịch cuộc họp ● ◆ ◆ ● ● ●

Ghi lại cuộc họp ● ◆ ◆ ● ● ●

Sự kiện trực tiếp ● ● ● ●

Hội thảo trên web ● ● ● ●

Gọi điện tiêu chuẩn với Teams ● ●

Hội thảo qua điện thoại1 ● ●

1 Kiểm tra trạng thái khả dụng theo quốc gia và khu vực.

Microsoft Planner1 ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Microsoft To-Do1 ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Tóm tắt email ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

1 Cần có Microsoft Project Plan 1, Plan 3, hoặc Plan 5 khi đi kèm trong Microsoft Purview Auditing (Premium).

https://docs.microsoft.com/power-platform/admin/powerapps-flow-licensing-faq
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans


Quản lý tuân thủ ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Phân tích dữ liệu giáo dục ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Điểm hiệu suất ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Điểm bảo mật ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ●

Power BI Pro ● ●

1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

1,2

Viva Learning trong Teams ● ● ● ● ●

Tạo tab học tập trong kênh Teams ● ● ● ● ●

Tìm kiếm, chia sẻ và trò chuyện về nội dung học tập ● ● ● ● ●

Microsoft Learn và thư viện đào tạo Microsoft 365 + 125 khóa học 

hàng đầu trên LinkedIn Learning
● ● ● ● ●

Nội dung được tạo cho tổ chức với SharePoint và Viva Learning ● ● ● ● ●

1 Chỉ đi kèm với giấy phép dành cho Khoa
2 Các khóa học đề xuất và theo dõi tiến bộ, tích hợp với nhà cung cấp nội dung bên thứ 3 và Hệ thống Quản lý Học tập, và nội dung học tập có trên bộ công cụ Microsoft 365 có sẵn với giấy phép bổ sung cho bộ Viva hoặc Viva Learning. 

1

Thông tin chuyên sâu về cá nhân trong Teams ● ● ● ● ●

Tiện ích bổ sung trong Outlook và các đề xuất trực tiếp ● ● ● ● ●

Tóm tắt email hàng ngày ● ● ● ● ●

Nhập email hàng tháng và bảng điều khiển cá nhân ● ● ● ● ●

Thông tin chuyên sâu về cá nhân bản cao cấp2 ● ●

1 Cần có Exchange bản trực tuyến. Thông tin chuyên sâu dành cho Quản lý và Nhà lãnh đạo, Thông tin chuyên sâu nâng cao, và thông tin chuyên sâu về cá nhân bản cao cấp bổ sung đều đi kèm với các tiện ích bổ sung cho bộ Viva Suite và Viva Insights.
2 Gồm có tính năng Rút ngắn một cuộc họp, các đề xuất trực tiếp Trì hoãn kế hoạch bàn giao và Theo dõi tỷ lệ mở email.

Microsoft Defender Antimalware ● ● ● ●

Microsoft Defender Tường lửa ● ● ● ●

Microsoft Defender Exploit Guard ● ● ● ●

Microsoft Defender Credential Guard ● ● ● ●

BitLocker và BitLocker To Go ● ● ● ●

Bảo vệ thông tin trên Windows ● ● ● ●

Microsoft Defender cho Endpoint Gói 1 ● ●

Microsoft Defender cho Endpoint Gói 2 ● ● ●

Microsoft Defender cho Danh tính ◆ ● ◆

Microsoft Defender cho Microsoft Office 365 Gói 2 ◆ ◆1 ◆1

Microsoft Defender Application Guard cho Edge ● ● ● ●

Microsoft Defender Application Guard cho Office ◆ ◆

Tài liệu an toàn ● ●

1 Quyền lợi sử dụng cho học sinh = Microsoft Defender cho Microsoft 365 Gói 1



Microsoft Intune cho Giáo dục ● ◆ ◆ ◆ ◆

Hỗ trợ từ xa cho Microsoft Intune ● ● ●

Quản lý thiết bị di động ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ● ● ●

Windows AutoPilot ● ● ● ● ●

Quản lý ứng dụng di động ● ● ● ● ● ● ●

Hỗ trợ Group Policy ● ● ● ● ●

Hỗ trợ chính sách đám mây cho Office ● ● ● ● ●

Kích hoạt máy tính dùng chung cho các ứng dụng M365 ● ● ● ●

Quản lý Cortana ● ● ● ●

Phân tích Endpoint ● ● ● ●

1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

Azure Active Directory cho Giáo dục ●

Azure Active Directory Premium Gói 1 ◆ ◆

Azure Active Directory Premium Gói 2 ◆ ◆ ◆

Quản lý tài khoản người dùng ● ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆

Đổi mật khẩu tự thao tác người dùng đám mây ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆

Đặt lại mật khẩu tự thao tác người dùng đám mây ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Đổi/đặt lại mật khẩu tự thao tác người dùng kết hợp với 

cập nhật tại cơ sở 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Báo cáo bảo mật nâng cao ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Xác thực đa yếu tố ● ◆ ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆

Truy cập có điều kiện ● ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Microsoft Defender cho Cloud Apps1 ◆ ● ● ●

Microsoft Defender cho Cloud Apps Discovery ◆ ◆ ◆ ◆

Bảo mật Office 365 Cloud App ◆ ◆ ◆ ◆

Bảo vệ danh tính / Quyền truy cập có điều kiện theo mức rủi ro ◆ ◆ ●

Privileged Identity Management ◆ ◆ ●

Rà soát quyền truy cập ◆ ◆ ●

Quản lý quyền truy cập ◆ ◆ ●

Các nhóm trong Microsoft 365 ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Đồng bộ Active Directory tại chỗ cho SSO ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ◆ ◆

Hỗ trợ DirectAccess ◆ ◆ ● ●

Windows Hello cho Doanh nghiệp ● ◆ ◆ ● ●

Microsoft Advanced Threat Analytics ◆ ◆ ◆ ◆

Đồng bộ dữ liệu trường học ● ● ● ● ● ●

1 Trước đây có tên gọi là Microsoft Cloud App Security



Bảo vệ thông tin

Azure Information Protection Gói 1 ● ●

Azure Information Protection Gói 2 ● ● ●

Dán nhãn nhạy cảm thủ công, mặc định và bắt buộc trong 

các ứng dụng Microsoft 365
● ●

Tự động dán nhãn thông tin theo cấp độ nhạy cảm trong các ứng 

dụng Office 365
● ●

Dán nhãn thủ công với plug-in và ứng dụng AIP ● ● ● ●

Tự động dán nhãn trong plug-in AIP ● ● ● ● ●

Tự động dán nhãn thông tin theo cấp độ nhạy cảm trong Exchange, 

SharePoint và OneDrive
● ● ●

Dán nhãn nhạy cảm mặc định cho thư viện tài liệu SharePoint ● ● ●

Các nhãn thông tin nhạy cảm dựa theo Máy học/Trình phân loại 

có thể huấn luyện Khớp dữ liệu
● ●

Dán nhãn thông tin nhạy cảm cho các bộ chứa trong Microsoft 365 ● ● ● ●

Mã hóa thông tin cơ bản ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ●1 ●1

Mã hóa thông tin nâng cao ● ● ●

Customer Key ● ● ●

Mã hóa dữ liệu cá nhân ● ● ● ●

1 Không bao gồm trong dịch vụ email của Exchange. 

Tìm kiếm nội dung ● ◆ ◆ ● ● ◆ ◆

eDiscovery (Tiêu chuẩn) (gồm có Giữ và Xuất) ● ● ● ● ● ● ●

Lưu giữ thông tin theo yêu cầu của pháp luật ● ● ● ●

eDiscovery (Cao cấp) ● ● ●

Audit (Tiêu chuẩn) ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

Audit (Cao cấp)1 ● ● ●

1 Cần có Microsoft Project Plan 1, Plan 3, hoặc Plan 5 khi áp dụng cho Microsoft Project, Planner, To Do, hoặc Tasks.

1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

Nhãn lưu giữ thủ công ● ◆ ◆ ● ◆ ◆ ● ●

Chính sách lưu giữ quy mô địa điểm hoặc quy mô tổ chức cơ bản ● ● ● ●

Chính sách lưu giữ tự động theo quy tắc ● ● ●

Lưu giữ dựa theo Máy học ● ●

Chính sách lưu giữ trong Teams ● ● ● ● ● ●

Quản lý hồ sơ ● ● ●

Data Loss Prevention (DLP)

DLP cho email và tệp ● ◆ ◆ ● ◆ ◆

DLP cho trò chuyện trong Teams ● ● ●

DLP Endpoint ● ●



1 Cần có Microsoft 365 A3 hoặc Office 365 A3 + A3 Bảo mật + Di động cấp doanh nghiệp.

Windows 11 Pro cho Giáo dục ●1

Windows 11 cho Giáo dục/Doanh nghiệp ◆2 ◆2 ◆2 ◆2

Azure Virtual Desktop ◆ ◆ ◆ ◆

Windows 365 Enterprise ◆ ◆ ◆ ◆

Truy cập Desktop ảo ◆ ◆ ◆ ◆

Universal Print3 ● ◆ ◆ ◆ ◆

Bản cập nhật Windows cho dịch vụ triển khai cho Doanh nghiệp ◆ ◆ ◆ ◆
1 Microsoft 365 A1 cho các thiết bị gồm quyền nâng cấp lên Windows 11 Pro cho Giáo dục miễn phí.
2 Quyền sử dụng cho học sinh = Windows 11 cho Giáo dục A3
3 Giấy phép cho học sinh gồm khả năng sử dụng chức năng của Universal Print nhưng không gồm bất kỳ tác vụ in nào. Các tác vụ in của học sinh sẽ bị trừ vào gói cho khoa.

Quản trị rủi ro nội bộ ● ●

Tuân thủ trong nội dung trao đổi ● ● ●

Hàng rào thông tin ● ● ● ● ● ● ●

Customer Lockbox ● ● ●

Privileged Access Management ● ● ●



●

Viva Topics + + + + +

Viva Insights1 + + + + +

Viva Learning1 + + + + +

Viva Suite1 + + + + +

Viva Suite với tiện ích bổ sung Glint1 + + + + +
1 Giấy phép chỉ dành cho khoa; không có giấy phép cho học sinh

Microsoft 365 A5 Bảo mật + ● +4 +4 +4

Microsoft 365 A5 Tuân thủ + ● +4 +4 +4

Microsoft 365 Quản trị và bảo vệ thông tin + ● +5 +5 ●+5,6

Microsoft 365 Quản trị rủi ro nội bộ + ● + + ●+7

Microsoft 365 A5 eDiscovery và kiểm toán + ● + + ●

Microsoft Defender cho Danh tính + ● + + +

Microsoft Defender cho Microsoft 365 Gói 1 + ● + + +

Microsoft Defender cho Microsoft 365 Gói 2 + ● + + +

Microsoft Defender cho Cloud Apps1 + ● + + +2

Microsoft Defender cho Endpoint Gói 1 ● ● + + +

Microsoft Defender cho Endpoint Gói 2 + ● + + +

Quản trị rủi ro chính sách quyền riêng tư Priva + + + + +

Yêu cầu quyền đối tượng Priva + + + + +

Tiện ích bổ sung Premium Assessments dành cho Quản lý tuân thủ3 + + + + +

Azure Active Directory Premium Gói 1 ● ● + + +

Azure Active Directory Premium Gói 2 + ● + + +

Microsoft Intune (Plan 1) cho giáo dục ● ● + + +

Gói Microsoft Intune 2 + + +8 +8 +8

Bộ công cụ Microsoft Intune + + +8 +8 +8

Endpoint Privilege Management + + +8 +8 +8

Bảo vệ chống mất dữ liệu Microsoft Purview (dành cho email và tệp) ● ● + ● ●

Lưu trữ trực tuyến Exchange ● ● + ● ●
1 Trước đây có tên gọi là Microsoft Cloud App Security
2 Office 365 A5 chỉ bao gồm Office 365 Cloud App Security, đây là một tập hợp con các tính năng của Microsoft Defender cho Cloud Apps.
3 Xem chi tiết về các thông tin đánh giá có sẵn.
4 Cần có EMS A5/E5
5 Cần có EMS A5/E5 hoặc Azure Information Protection Gói 1 độc lập
6 Office 365 A5 bao gồm DLP cho trò chuyện trong Teams, Tự động phân loại dựa trên quy tắc, Quản trị thông tin nâng cao, Mã hóa thông tin nâng cao, và quyền lợi Customer Key của Microsoft 365 A5 Quản trị và bảo vệ thông tin nhưng không bao gồm phân loại tự động dựa trên Máy học (trình phân loại có thể huấn luyện). 
7 Office 365 A5 bao gồm Quản trị truyền thông, Hàng rào thông tin, Customer Lockbox, và quyền lợi Privileged Access Management của M365 A5 Quản trị rủi ro nội bộ nhưng không bao gồm sản phẩm/dịch vụ Quản trị rủi ro nội bộ.
8 Cần có Microsoft Intune cho giáo dục hoặc Intune Gói 1.

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-tenantlevel-services-licensing-guidance/microsoft-365-security-compliance-licensing-guidance#compliance-manager


●

1,2

Hội thảo qua điện thoại + ● + + ●

Gọi điện tiêu chuẩn với Teams + ● + + ●

Gói gọi điện trong nước +3 + +3 +3 +

Gói gọi điện theo mức sử dụng4 +3 + +3 +3 +

Gói gọi điện quốc tế (bao gồm gọi điện trong nước) +3 + +3 +3 +
Gói gọi điện với Teams5 + N/A6 + + N/A6

1 Kiểm tra trạng thái khả dụng theo quốc gia và khu vực.
2 Giấy phép chỉ dành cho khoa; không có giấy phép cho học sinh.
3 Cần có gói Gọi điện tiêu chuẩn với Teams.
4 Không có sẵn tại Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico).
5 Bao gồm Gói gọi điện trong nước.
6 Microsoft 365 A5 và Office 365 A5 bao gồm gói Gọi điện tiêu chuẩn với Teams. Chọn Gói gọi điện để bổ sung số phút gọi điện.

Power BI Pro + ● + + ●
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https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/
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